
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Bùi Tuấn Anh Nam 07/08/1995 50727385 Nghệ An

2 Đỗ Hồng Giang Nam 05/09/1985 50707823 Phú Thọ

3 Hồ Minh Lý Nam 01/06/1997 50727444 Nghệ An

4 Nguyễn Văn Thanh Nam 02/04/1995 50703803 Ninh Bình

5 Lê Hiếu Hòa Nam 27/07/1993 50744366 Cần Thơ

6 Trịnh Văn Nhân Nam 13/10/1996 50724292 Thanh Hóa

7 Nguyễn Đăng Thắng Nam 03/02/1996 50700438 Hà Nội

8 Nguyễn Văn Quang Nam 14/06/1996 50730357 Quảng Bình

9 Nguyễn Khả Đại Nam 01/10/1991 90800060 CBT 02/2019

10 Nguyễn Văn Luyện Nam 01/09/1986 90800339 CBT 02/2019

11 Lê Duy Phú Nam 06/07/1991 50722933 Thanh Hóa

12 Trần Văn Đức Nam 26/02/1998 50708803 Vĩnh phúc

13 Nguyễn Văn Bằng Nam 03/01/1999 50706219 Lạng Sơn

14 Lê Đình Thường Nam 08/07/1995 50723579 Thanh Hóa

15 Phạm Văn Tuấn Nam 29/11/1993 50723284 Thanh Hóa

16 Nguyễn Thế Anh Nam 05/06/1991 50707609 Phú Thọ

17 Phan Bá Pháp Nam 23/05/1990 50726822 Nghệ An

18 Võ Hùng Cường Nam 23/07/1989 50729409 Hà Tĩnh

19 Vũ Văn Quân Nam 28/04/1991 50709440 Bắc Giang

20 Ngô Tùng Lâm Nam 26/02/1997 50721167 Hải Dương

21 Lại Văn Bách Nam 19/07/1998 50724099 Thanh Hóa

22 Tăng Đức Thắng Nam 26/04/1999 50724458 Thanh Hóa

23 Vũ Đình Lâm Nam 24/05/1997 50722816 Thanh Hóa

24 Lê Tuấn Anh Nam 24/03/1995 50724232 Thanh Hóa

25 Nguyễn Minh Khánh Nam 03/09/1996 50713218 Hòa Bình

26 Lê Hữu Quý Nam 02/10/1992 50723007 Thanh Hóa

27 Hồ Minh Tân Nam 13/06/1993 50724990 Thanh Hóa

28 Phan Tiến Vũ Nam 15/12/2000 50732277 Quảng Trị

29 Nguyễn Văn Công Nam 13/10/1995 50700470 Hà Nội

30 Nguyễn Văn Hùng Nam 29/07/1994 50726837 Nghệ An

31 Cao Anh Thừa Nam 08/05/1990 50743666 Bến Tre

32 Trần Văn Kiều Nam 08/04/1988 50705403 Lào Cai

33 Lương Văn Thiện Nam 26/08/1995 50709487 Bắc Giang

34 Bùi Huy Ngọc Nam 11/02/1991 50711834 Quảng Ninh

35 Bùi Quang Sơn Nam 23/06/1993 50707787 Phú Thọ

36 Lê Văn An Nam 25/08/1987 90810333 CBT 02/2019

37 Võ Văn Thảo Nam 26/09/1991 50731452 Quảng Trị

38 Chu Văn Nhàn Nam 12/02/1989 50726855 Nghệ An

39 Nguyễn Xuân Nghĩa Nam 20/05/1990 50732184 Quảng Trị

40 Nguyễn Văn Long Nam 25/10/1988 90800300 CBT 02/2019

41 Phan Thị Luyến Nữ 10/04/1999 50732156 Quảng Trị

42 Nguyễn Văn Đoan Nam 16/10/1987 50722001 Hưng Yên

43 Phùng Khắc Toản Nam 19/05/1993 50700289 Hà Nội

44 Nguyễn Văn Bắc Nam 06/11/1986 50721124 Hải Dương
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45 Trịnh Hợi Nam 17/06/1986 50725351 Thanh Hóa

46 Nguyễn Đình Tuấn Nam 08/04/1997 50727485 Nghệ An

47 Nguyễn Văn Quang Nam 26/10/1992 50723013 Thanh Hóa

48 Trịnh Xuân Hùng Nam 08/03/1990 50723438 Thanh Hóa

49 Lê Minh Chiến Nam 22/03/1994 50713205 Hòa Bình

50 Cao Đức Mạnh Duy Nam 26/12/1998 50707695 Phú Thọ

51 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 07/06/2000 50707623 Phú Thọ

52 Lê Bá Đức Nam 28/11/1996 50724610 Thanh Hóa

53 Lê Tùng Lâm Nam 06/07/1991 50732139 Quảng Trị

54 Nguyễn Văn Lành Nam 21/04/1993 90810058 CBT 02/2019

55 Vũ Hữu Quân Nam 28/12/1988 50724478 Thanh Hóa

56 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/02/1993 50723288 Thanh Hóa

57 Nguyễn Thành Vinh Nam 03/01/1987 50700380 Hà Nội

58 VÕ HỒNG QUÂN Nam 25/02/1986 50743255 Tiền Giang

59 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 19/10/2000 50709476 Bắc Giang

60 Thân Mạnh Dũng Nam 05/02/2000 50709313 Bắc Giang

61 Lê Hồng Sơn Nam 05/02/1991 50707135 Thái Nguyên

62 Phạm Văn Nhật Nam 12/09/1992 50723950 Thanh Hóa

63 Trần Hồng Ân Nam 11/07/1989 50741565 Tp HCM

64 Vũ Văn Chuyền Nam 18/08/1993 90400106 CBT 01/2019

65 Nguyễn Tài Bình Nam 15/10/1994 50700581 Hà Nội

66 Đỗ Văn Hưng Nam 14/09/1993 50708859 Vĩnh Phúc

67 Lê Danh Dũng Nam 12/04/1995 50729549 Hà Tĩnh

68 Lê Duy Nam 22/09/1998 50700364 Hà Nội

69 Trần Bá Nam Nam 20/03/1999 50727499 Nghệ An

70 Phan Văn Khương Nam 30/01/1987 50743680 Bến Tre

71 Nguyễn Công Thắng Nam 15/04/1996 50726862 Nghệ An

72 Vương Xuân Quyết Nam 28/04/1990 50700048 Hà Nội

73 Trần Thanh Tùng Nam 10/02/1996 50726922 Nghệ An

74 Đoàn Văn Mạnh Nam 17/08/1996 50703015 Thái Bình

75 Nguyễn Văn Ngọc Nam 14/06/1995 50723559 Thanh Hóa

76 Lê Bá Tám Nam 05/05/1997 50711306 Bắc Ninh

77 Nguyễn Minh Quân Nam 15/11/1997 50724320 Thanh Hóa

78 Phạm Thanh Tú Nam 18/03/1996 50732135 Quảng Trị

79 Chu Văn Hoàng Nam 27/09/1992 50731430 Quảng Trị

80 Tống Mạnh Hùng Nam 06/02/1992 50724044 Thanh Hóa

81 Lê Văn Đức Nam 02/07/1996 50724386 Thanh Hóa

82 Nguyễn Hoành Hùng Nam 04/11/1994 50732004 Quảng Trị

83 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 30/05/1995 50732144 Quảng Trị

84 Nguyễn Văn Lâm Nam 25/12/1997 50732057 Quảng Trị

85 Ninh Văn Khoa Nam 01/06/1985 50703885 Ninh Bình

86 Phạm Văn Trường Nam 20/10/1988 50727526 Nghệ An

87 Lê Tuấn Thanh Nam 23/03/1989 50725201 Thanh Hóa

88 Nguyễn Công Khanh Nam 28/09/1986 50725346 Thanh Hóa

89 Nguyễn Ngọc Hải Nam 04/10/1996 50701519 Hà Nam

90 Trần Văn Phương Nam 10/02/1990 50727441 Nghệ An

91 Nguyễn Văn Mạnh Nam 10/11/1995 50731422 Quảng Trị



92 Nguyễn Văn Vũ Nam 11/06/1998 50722981 Thanh Hóa

93 Đinh Văn Dũng Nam 11/01/1988 50742258 Bình Dương

94 Nguyễn Cảnh Hào Nam 21/02/1984 50742255 Bình Dương

95 Lê Viết Duẩn Nam 16/05/1994 50723543 Thanh Hóa

96 Dương Thị Thu Vân Nữ 08/05/1996 50730385 Quảng Bình

97 Trần Võ Phương Trinh Nữ 23/02/1997 50743361 Vĩnh Long

98 Phạm Viết Tâm Nam 24/10/1995 50727022 Nghệ An

99 Nguyễn Văn Chức Nam 03/07/1994 50743658 Bến Tre

100 Vũ Hải Quang Nam 16/11/1991 50703037 Thái Bình

101 Nguyễn Văn Quân Nam 01/04/2000 50724433 Thanh Hóa

102 Trần Đình Huân Nam 24/11/2000 50701592 Hà Nam

103 Nguyễn Văn Bình Nam 28/09/1994 50703880 Ninh Bình

104 Trần Sỹ Mạnh Nam 19/02/1995 50702109 Nam Định

105 Nguyễn Văn Đạt Nam 02/08/1995 50732005 Quảng Trị

106 Trần Văn Nhân Nam 13/12/1993 50732221 Quảng Trị

107 Mai Đức Tâm Nam 04/11/1985 50703806 Ninh Bình

108 Hà Quang Cương Nam 26/02/1994 50730313 Quảng Bình

109 Hoàng Văn Tuấn Nam 12/01/2000 50706191 Lạng Sơn

110 Lê Minh Tiến Nam 23/01/2000 50700247 Hà Nội

111 Đậu Quang Trường Nam 10/11/1996 10029227 Nghệ An

112 Hà Sỹ Dũng Nam 20/01/1985 10025718 Thanh Hóa

113 Nguyễn Công Trường Nam 30/04/1991 10029429 Nghệ An

114 Trần Văn Trường Nam 01/09/1990 10029239 Nghệ An

115 Nguyễn Thị Yến Nữ 16/07/1986 50801453 Thanh Hóa

116 Phạm Hữu Thái Nam 06/06/1999 50301365 Thanh Hóa

117 Nịnh Trung Kiên Nam 19/05/1997 50305201 Bắc Giang

118 Võ Đức Khánh Nam 05/11/1988 50302987 Quảng Trị

119 Nguyễn Duy Thương Nam 20/10/1996 50303587 Quảng Ngãi

120 Bàng Thị Ngà Nữ 28/11/1994 50800834 Bắc Giang

121 La Thị Thảo Nữ 03/09/1995 50801508 Thanh Hóa

122 Đinh Văn Hùng Nam 06/10/1999 50303575 Quảng Ngãi

123 Đỗ Trọng Thưởng Nam 10/10/1999 50303602 Quảng Ngãi

124 Nguyễn Thị Khương Nữ 02/02/1994 50305595 Thanh Hóa

125 Nguyễn Thị Lan Nữ 05/11/1994 50305724 Thanh Hóa

126 Lê Văn Hà Nam 08/01/1989 50305775 Thanh Hóa

127 Tráng A Dế Nam 18/08/1993 50301155 Điện Biên

128 Lê Văn Long Nam 05/02/1988 50301969 Thanh Hóa

129 Nguyễn Văn Ninh Nam 04/05/1988 50305542 Thanh Hóa

130 Nguyễn Thị Hòa Nữ 13/08/1982 50800566 Phú Thọ

131 Trần Thị Hồng Nữ 15/08/1988 50800908 Bắc Giang

132 Trần Văn Hưng Nam 15/05/1996 50300083 Ninh Bình

133 Nịnh Văn Thạch Nam 14/12/1988 50300865 Bắc Giang

134 Lê Văn Châu Nam 10/08/1995 50304106 Đắk Lắk

135 Hoàng Nhật Ninh Nam 30/06/1995 50300422 Lạng Sơn


